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BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI KỲ II TOÁN 7

	TT
	Chương / Chủ đề


	Mức độ đánh giá
	Số câu theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐẠI SỐ

	1
	1.Thống kê
	1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên, xác suất của biến cố ngẫu nhiên 
	Nhận biết: Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	2 TN

(1; 2)
	
	
	

	2
	Biểu thức đại số và đa thức
	1. Giá trị của biểu thức đại số


	Nhận biết:

– Nhận biết được biểu thức số. 

– Nhận biết được biểu thức đại số.
	1TN

(7)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
	
	
	
	

	
	
	2. Đa thức một biến 

 
	Nhận biết:

– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 

– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;

– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	2 TN (3,4)
	 2TN
(5, 6)
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Xác định được bậc của đa thức một biến.
	1TN

( 8)
	TL (13)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.

– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.
	
	
	
	1TL

(15)

	HÌNH HỌC

	3
	TAM GIÁC


	1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, tam giác vuông bằng nhau
2. Các đường đồng quy trong tam giác
	Nhận biết:

– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.

– Nhận biết được tam giác vuông, quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác vuông.
– Nhận biết được tia phân giác. 

– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó
	2TN

(9,11)


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.

– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).

– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	2TN

(10,12)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản
	
	
	1 TL

   (14)
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Môn: Toán - Lớp  7 
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)




      ĐỀ BÀI:

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái  đứng trước câu trả lời đúng

	Câu 1: Bảng “tần số” còn tên gọi khác là 

	
	A. Bảng số liệu thống kê;
	B. Bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu;

	
	C. Bảng dấu hiệu;
	D. Bảng giá trị dấu hiệu.

	Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là:

	
	A. Tần số;
	C. Giá trị;
	B. Giá trị trung bình;
	D. Dấu hiệu.

	Câu 3: Trong các biểu thức sau đâu là đơn thức:

	
	A. 4xy2;

	B. 3-2y;
	C. 10x +y;                             
	D.  5(x+y).

	Câu 4: Đơn thức [image: image2.wmf]243

1

9

3

yzxy

-

 có  bậc là 

	
	A. 6;
	B. 10;                            
	C. 8;
	D. 12.

	Câu 5: Bậc của đa thức[image: image3.wmf]343

711

Qxxyxy

=-+-

 là 

	
	A. 7;                      
	B. 6;
	C. 5;                             
	D. 4.

	Câu 6: Giá trị x = 2  là nghiệm của đa thức

	
	A. [image: image4.wmf](

)

P2

xx

=+

;      
	B. [image: image5.wmf](

)

2

Q2

xx

=-

;       
	C. N(x) = x(x + 2);
	D. [image: image6.wmf](

)

M2

xx

=-

;            

	Câu 7: Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là

	
	A. 12;                   
	B. -9 ;                      
	C. 18;                            
	D. -18.

	Câu 8: Đa thức A(x) = ax2  + 7x + 4 có một nghiệm x = -1. Khi đó hệ số a có giá trị là

	
	A. [image: image7.wmf]3

2

;                    
	B.  [image: image8.wmf]2

3

;                      
	C. 3 ;                         
	D. -[image: image9.wmf]3

2

.

	Câu 9: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Thì AC bằng:

	
	A.  12 cm hoặc 5 cm         B. 5 cm            C. 12 cm;                  D. 17 cm

	Câu 10: Cho tam giác 
[image: image10.wmf]ABC

có 
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o

. Đường phân giác của góc 
[image: image12.wmf]µ

A

và góc 
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C

cắt nhau tại I. Số đo góc
[image: image14.wmf]·

AIC

bằng:

	
	A. 
[image: image15.wmf]60

o

;
	B. 
[image: image16.wmf]120

o

;
	C. 
[image: image17.wmf]100

o

;
	D. 
[image: image18.wmf]130

o

.

	Câu 11: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và có AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung tuyến AM có độ dài là

	
	A.  6 cm;
	B. 7,5 cm;
	C. 7cm;                       
	D. 6,5 cm.                  

	Câu 12: Số đo góc x (Hình 1) bằng

	
	A. 600;

C. 750;                        
	B.   650;

D.  850.
	



Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu13: (2 điểm) Cho hai đa thức [image: image19.wmf](

)

3
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 và [image: image20.wmf](
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Qxxxxx

=-+-+--


        a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

        b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

        c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).

Câu 14: (3 điểm) Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.
        a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

        b) Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ  D vẽ DE ( BC (E ( BC). Chứng minh 

DA = DE.

        c) ED cắt AB tại F. Chứng minh DF > DE.

Câu 15: (1 điểm) 

Tìm giá trị của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2  +  y2 = 2.

                                               --- Hết---
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	A


Phần II. Tự luận. (6 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
(3 điểm)
	a) Thu gọn hai đơn thức P(x) và Q(x) 

    [image: image21.wmf](

)

3

Px = 5x - 3x + 7 - x

[image: image22.wmf]3

= 5x- 4x + 7


    [image: image23.wmf](

)

32

Qx = -5x+ 2x - 3 + 2x - x- 2

=[image: image24.wmf]32

-5x- x+ 4x - 5


	0,5
0,5

	
	b) Tính tổng hai đa thức đúng được 

    M(x) = P(x) + Q(x) [image: image25.wmf]3

= 5x- 4x + 7

 + ([image: image26.wmf]32

-5x- x+ 4x - 5

) 

                                     = [image: image27.wmf]2

-x+ 2


	0,5

0,5

	
	N(x) = P(x) – Q(x)  [image: image28.wmf]3

= 5x- 4x + 7

 - ([image: image29.wmf]32

-5x- x+ 4x - 5

)

                                [image: image30.wmf]3

= 5x- 4x + 7

 + [image: image31.wmf]32

5x+x- 4x+5

 

                                 = 10x3 + x2 – 8x + 12
	0,25

0,25



	
	Ta có: [image: image32.wmf]2

- x+ 2

= 0

             [image: image33.wmf]2

x=2

Û


             [image: image34.wmf] x=±2

Û


	0,25

	
	 Đa thức M(x) có hai nghiệm [image: image35.wmf]x = 2vàx=-2

[image: image36.wmf]
	0,25

	14
(3 điểm)
	HS vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận đúng

[image: image37.emf]A
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	0,25



	
	Ta có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

                      BC2  = 52 = 25
	0,25

	
	   Suy ra: [image: image38.wmf]222

BCABAC

=+


Vậy theo định lí Pytago đảo thì [image: image39.wmf]D

ABC vuông tại A.
	0,25

	
	b) + [image: image40.wmf]D

ABC vuông tại A (chứng minh ý a) nên: [image: image41.wmf]·

0

BAC90

=


+ Theo giả thiết: DE [image: image42.wmf]^

 BC ([image: image43.wmf]EBC

Î

) suy ra [image: image44.wmf]·

0

BED90

=


	0,25

	
	+ Xét [image: image45.wmf]D

ABD và [image: image46.wmf]D

EBD có:

[image: image47.wmf]·

·

0

BACBED90

==


BD là cạnh chung

[image: image48.wmf]·

·

ABDEBD

=

(Do BD là tia phân giác của góc ABC)

[image: image49.wmf]D

ABD = [image: image50.wmf]D

EBD (cạnh huyền – góc nhọn).
	0,25

	
	Suy ra DA = DE (hai cạnh tương ứng).
	

	
	c)  + Xét (ADF và (EDC, có:

[image: image51.wmf]·

·

0

FADCED90

==


DA = DE (Chứng minh trên)

[image: image52.wmf]·

·

ADFFDC

=

 (hai góc đối đỉnh)

(ADF =  (EDC (cạnh góc vuông – góc nhọn)
	0,25

	
	 Từ đó suy ra: DF = DC (Hai cạnh tương ứng)
	0,25

	
	+ Vì ( DEC vuông tại E nên [image: image53.wmf]·

·

DECEDC

>


	0,25

	
	Suy ra: DC > DE (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)
	

	
	 Mà DF = DC (chứng minh trên)

Từ đó suy ra DF > DE.
	0,25

	15
(1 điểm)
	Ta có: 

    3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2
= 3x4 + 3x2y2 + 2x2y2 + 2y4 + 2y2
= (3x2 x2 + 3x2y2) + (2x2y2 + 2y2y2) + 2y2
= 3x2(x2 + y2) + 2y2(x2 + y2) + 2y2
	

	
	Mà x2 + y2 = 2, nên ta được:

   3x2.2 + 2y2.2 + 2y2
= 6x2  + 4y2 + 2y2
= 6x2  +  6y2
	0,25

	
	= 6(x2 + y2) = 6.2 = 12
	

	
	Vậy với x2 + y2  = 2 thì đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 có giá trị bằng 12. 
	0,25


· Chú ý: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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           SỐ 01








(Hình 1)
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